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I/ Phần lí thuyết.
Câu 1. Nêu giới hạn từng bộ phận của vùng biển nước ta. (gồm 5 bộ phận)

Vùng biển thuộc chủ quyền VN gồm:

    + Nội thuỷ.

    +Lãnh hải: 12 hải lý.

    + Vùng tiếp giáp lãnh hải:12hải lý.

    +Vùng đặc quyền KT:

    + Thềm lục địa.

Câu 2. Kể tên các ngành kinh tế biển của nước ta? Nêu những khó khăn trong phát triển các ngành kinh tế biển ở nước ta?
· Các nghành kinh tế biển:

+Khai thác,nuôi trồng chế biến hải sản

+Du lịch biển đảo

+Khai thác khoáng sản biển

+Giao thông vận tải biển

· Khó khăn:

· +Khai thác,nuôi trồng chế biến hải sản: nguồn lợi hải sản tập trung xa bờ,công nghệ chế biến chưa hiện đại…
· +Du lịch biển đảo: mới chỉ dừng lại ở hoạt động tắm biển trong mùa hè
· +Khai thác khoáng sản biển: công nghệ lọc hóa dầu chưa được đẩy mạnh
· +Giao thông vận tải biển: cần hiện đại hóa nghành công nghiệp đóng tàu biển
Câu 3. Nêu những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên của ĐBSCL
-Thuận lợi: 


+Có diện tích đất phù sa và phù sa ngọt lớn nhất cả nước


+Có vùng biển giàu có về tài nguyên hải sản


+Tài nguyên nước: phong phú(nước từ sông ngòi, kênh rạch,nước mưa)


+Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm quanh năm

- Khó khăn: lũ lụt; diện tích đất phèn, đất mặn lớn; thiếu nước ngọt trong mùa khô.

Câu 4. Nêu những thuận lợi và khó khăn về dân xã hội của ĐBSCL

- Thuận lợi: 

+ Nguồn lao động dồi dào, có kinh nghiệm  sản xuất nông nghiệp hàng hoá.

+ Thị trường tiêu thụ lớn.

- Khó khăn: mặt bằng dân trí chưa cao.
Câu 5.Trình bày tiềm năng,thực trạng và hướng phát triển của ngành khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản ở nước ta?

- Tiềm năng lớn: Trữ lượng: 4 triệu tấn,

- Khai thác còn bất hợp lý: Đánh bắt gần bờ cao gấp 2 lần khả năng cho phép; trong khi đánh bắt xa bờ mới = 1/5 khả năng.

· Hướng PT: ưu tiên đánh bắt xa bờ nuôi trồng thuỷ sản ven biển, đảo; phát triển công nghiệp chế biến hải sản.

 Câu 6.Trình bày đặc điểm phát triển của ngành du lịch biển – đảo ở nước ta?

- Tiềm năng: Phong phú: nhiều bãi tắm, nhiều phong cảnh đẹp(cả nước có khoảng 120 bãi tắm)
-  Khai thác: Chủ yếu là tắm biển.
- Hướng phát triển: đẩy mạnh các hoạt động du lịch biển khác
Câu 7. Trình bày tiềm năng và sự phát triển của hoạt động khai thác dầu khí ở nước ta?
Tiềm năng: biển nước ta có nhiều khoáng sản (dầu mỏ, khí đốt, oxittitan, cát trắng, muối).

- Khai thác:

+ Nghề muối phát triển ở ven biển từ Bắc vào Nam nhất là ở Nam Trung Bộ.

+Khai thác dầu khí được đẩy mạnh, tăng nhanh.

- Xu hướng: phát triển hoá dầu-> chất dẻo, sợi tổng hợp, điện, phân bón-công nghệ cao về dầu khí.

.Câu 8. Trình bày tình hình phát triển tổng hợp giao thông vận tải biển ở nước ta?

- Điều kiện: gần nhiều tuyến giao thông quốc tế; nhiều vũng vịnh, cửa sông để xây dựng các hải cảng biển.

- Phát triển nhanh ngày càng hiện đại. 

- Phương hướng: phát triển đồng bộ, hiện đại hoá cùng với quá trình nước ta hội nhập vào nền kinh tế thế giới.

Câu 9. Nêu những nguyên nhân dẫn đến sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển 
đảo nước ta? Sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển đảo sẽ dẫn đến những hậu quả gì?
- Nguyên nhân: sự cố tràn dầu,thải chất thải ra sông,biển,đánh bắt bằng phương pháp hủy diệt…
- Hậu quả: diện tích rừng ngập mặn giảm nhanh,một số loài hải sản có nguy cơ tuyệt chủng,nhiều loại hải sản giảm về mức độ tập trung,….
Câu 10. Trình bày những phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển đảo ở nước ta?
-Đầu tư chuyển hương khai thác từ vùng biển ven bờ sang vùng nước sâu xa bờ

- Bảo vệ rừng ngập mặn vốn có,đẩy mạnh trồng rừng ngập mặn

- Bảo vệ và cấm khai thác san hô dưới mọi hình thức

- Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

- Phòng chống ô nhiễm biển bởi các chất hóa học

Câu 11. Thanh Hóa có cac khu vực địa hình nào:
· Đồng bàng

· Đồi núi

· Bờ biển và thềm lục địa
Câu 12. Trình bày đặc điểm khí hậu Thanh Hóa? Đặc điểm khí hậu đó gây ra những khó khăn và thuân lợi gì ?

· Khí hậu  nhiệt đới gió mùa

· Thuận lợi: 

+Lượng mưa lớn, nhiệt độ cao là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển cơ cấu mùa vụ quanh năm

+Cơ cấu sản phẩm đa dạng

Câu 13. Kể tên các hệ thống sông chính của Thanh Hóa?Kẻ tên cá con sông ở Thanh hóa mà em biết
· Có 4 hệ thống sông chính: sông mã,sông hoạt,sông yên,sông lạch bạng

· Các sông:  
Câu 14. Kể tên các tỉnh của nước ta giáp với Thanh Hóa?
Giap Hòa bình,Ninh bình,Sơn la,Nghệ an
II/ Phần kĩ năng vẽ biểu đồ và nhận xét.
1)Kĩ năng vẽ biểu đồ tròn.

Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế, năm 2002.  Đơn vị:  %

	Các thành phần kinh tế


	Tỉ lệ (%)

	               Kinh tế nhà nước

               Kinh tế ngoài Nhà nước

               Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
	38,4

47,9

13,7


Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP theo thành phần kinh tế năm 2002 Và nêu nhận xét?

2. Kĩ năng vẽ biểu đồ cột.

Câu 3: ( 3.0 đ) Cho bảng số liệu sau:


Sản lượng thuỷ sản (%)

	Năm
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	Khai thác
	Nuôi trồng

	1990

1994

1998

2002
	100

100

100

100
	81

76

76

68
	19

24

24

32


a. Từ bảng số liệu trên hãy vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản ở nước ta từ 1990-2002.

b.Từ bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ rút ra nhận xét.

ĐÁP ÁN
1) Nêu đặc điểm và hệ quả vận động tự quay quanh trục của Trái Đất? Tại sao có hiện tượng  ngày và đêm luân phiên nhau trên trái đất.
a) Đặc điểm
- Hướng tự quay  từ Tây sang Đông.

- Thời gian tự quay 24h/vòng.(1ngày đêm)

- Người ta chia bề mặt Trái Đất thành 24 khu vực giờ. Mỗi khu vực có một giờ riêng  gọi là giờ khu vưc. 

- Trục trái đất nghiêng 66 33 trên mặt phẳng quỹ đạo
b)Hệ quả

-Do trái đất hình cầu nên mặt trời chỉ chiếu sang được 1 nửa, nửa được chiếu sáng là ngày nửa không được chiếu sang là đêm .Trái đất tự quay quanh trục nên mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm.

- Các vật thể chuyển động trên bề mặt Trái Đất đều bị lệch hướng.

+ Từ bắc xuống nam vật chuyển động lệch về bên phải.

+ Từ nam lên bắc vật chuyển động lệch về bên trái.
c. Do
- Trái đất hinh cầu nên ánh sang mặt trời chỉ chiếu sang được 1 nửa,nửa được chiếu sang là ngày,nửa chìm trong bong tối là đêm
- Do trái đất tự quayquanh trục lien tục nên khắp mọi nơi trên trái đất lần lượt có ngày và đêm
(lưu ý: vào ngày 21/3 và 23/9 mọi nơi trên trái đất có ngày dài bằng đêm)

2) Tại sao ở châu âu các đường ray xe lửa một chiều chạy theo hướng bắc nam loại có 2 thanh ray thấy các thanh ray này mòn không đều.
- Do lực coriolit

- Do thanh ray bên phải chiều của tàu đi bị mòn nhiều hơn do châu âu ở bắc bán cầu.
3) Trình  bày đặc điểm chuyển động của trái đất quanh mặt trời? tại sao trai đất chuyển đông quanh mặt trời lại sinh ra 2 thời kỳ nóng lạnh luân phiên nhau ở 2 nửa cầu trong 1 năm
a) Đặc điểm
- Hướng quay từ tây sang đông (Cùng chiều quay quanh trục của Trái Đất ) trên quỹ đạo hình elip gần trên.
- Chu kì quay là 365 ngày 6 h

- Trục  Trái Đất  luôn  nghiêng và có hướng không đổi không đổi. 

b) Giải thích.
- Trục  trái đất nghiêng  và có hướng không đổi không đổi nên khi chuyển động các nửa cầu bắc và nam lần lượt ngả về phía mặt trời từ đó thời gian chiếu sang và thu nhận lượng bức xạ ở mỗi nửa cầu đều có sự thay đổi luân phiên trong năm.
- Nửa cầu nào ngả nhiều về phía mặt trời nhận được nhiều ánh sang và nhiệt là mùa nóng, nửa cầu nào chếch xa mặt trời nhận được ít nhiệt và ánh sáng là mùa lạnh
c) Tính giờ
4)Nguyên nhân si nh ra các mùa trong năm,Sự thay đổi mùa có tác động như thế nào đến cảnh quan thiên nhiên hoạt động sản xuất và đời sống của con người
- Do trục trái đất nghiêng và không đổi hương nên khi chuyển động các bán cầu nam và bắc lần lượt hướng về phía mặt trời, từ đó thời gian chiếu sáng và thu nhận bức xạ mặt trời ở mỗi bán cầu đều thay đổi luân phiên nhau
- Ảnh hưởng

+ Cảnh quan thiên nhiên thay đổi theo mùa

+Sản xuất theo thời vụ

+Ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe con người

5) Trình bày biểu hiện của khí hậu NĐG Mầm ở nước ta. Vì sao khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới ?Vì sao có tính chất nhiệt đới gió mùa
a) Biểu hiện

- Tính chất nhiệt đới

+ Tổng bức xạ và số giờ nắng trong năm lớn (1400h/năm)

+ Nhiệt độ trung bình năm cao đạ trên 21 c

+ Cân bằng bức xạ luôn dương

· Tính chất ẩm:

+ Lượng mưa lớn đạt 1500-2000h/năm

+ Độ ẩm không khí cao trên 80%

- Tính chất gió mùa:  Có 2 mùa rõ rệt trong năm phù hợp với 2 loại gió mùa: mùa đông

lạnh khô với gió mùa đông bắc,mùa hạ nóng ẩm với gió mùa tây nam             
b) Giải thích:

- Có tính chất nhiệt đới vì:
     + Nước ta nằm trong khu vực nội chí tuyến

     + Mọi nơi trong năm đều có 2 lần mặt trời lên thiên đỉnh

· Có tính chất nhiệt đới gió mùa vì:

  + Nước ta nằm trong khu vực nội chí tuyến

  + Mọi nơi trong năm đều có 2 lần mặt trời lên thiên đỉnh

  + Nước ta nằm ở nơi giao thoa của các luồng gió mùa

6) Nêu thuận lợi và khó khăn của khí hậu với nền nông nghiệp Thanh Hóa

* Thuận lợi:

- Mưa lớn, nhiệt cao tạo điều kiện thuận lợi phát triển cơ cấu mùa vu quanh năm

- Có mùa đông lạnh nên có cả cây trồng cận nhiệt
* Khó khăn: nhiều thiên tai(bão lũ..) sâu bệnh dịch phát triển

7)Dựa vào atslats nêu tên một số huyện có sản lượng lúa và thủy sản lớn ở Thanh Hóa
- Có sản lượng thủy sản lớn: Sầm Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa…

- Có sản lượng lúa lớn: Thiệu Hóa, Yên Định, Đông Sơn..

8) Dựa vào át lát trình bày đặc điểm địahình nước ta ? Nêu ảnh hưởng của địa hình đến khí hậu Thanh Hóa
- Đặc điểm :

        + Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình nứơc ta hiếm ¾ diện tích lãnh thổ, nhưng chủ yếu là đồi núi thấp
        + Địa hình nước ta được tân kiến tạo nâng lên thành nhiều bậc kế tiếp nhau, địa hình được trẻ lại, phân bậc rõ rệt theo độ cao, thấp dần từ tây Bắc xuống Đông Nam
        + Địa hình phân hóa đa dạng và có 2 hướng chính: Tây bắc- Đông nam và vòng cung
      + Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gói mùa và chịu tác đông sâu sắc của con người

-Anh hưởng nhiệt độ và lượng mưa thay đổi theo độ cao, miền núi khí hậu khắc nghiệt hơn đồng bằng

9)Trình bày và giải thích đặc điểm sông ngòi nước ta ?Kể tên các con sông ở Thanh Hóa mà em biết
- Đặc điểm:
+ Mạng lưới sông ngòi dày đặc với 2360 sông dài trên 10km(do mưa nhiều, địa hình đa dạng,nhiều đồi núi)

+ Sông ngòi nhiều nước, chế độ nước theo mùa: Mùa lũ(mùa mưa)chiếm 80% lượng nước cả năm, mùa cạn(mùa khô)chiếm 20% lượng nước cả năm

+ Sông ngòi có 2 hướng chính theo hướng địa hình: TB-ĐN(SÔNG HỒNG,ĐÀ..) VÀ HƯỚNG VÒNG CUNG(sông Lục nam, sông Thương..)

+ Sông ngòi mang lại hàm lườgj phù sa lớn: do mưa lớn theo mùa, địa hình chủ yếu là đồi núi.
· Các sông ở Thanh Hóa : sông Mã, sông Chu, sông Lý, sông Yên..

10) Phân tích ảnh hưởng của khí hậu đến địa hình và sông ngòi nước ta ?

- Đến địa hình

     +Tạo nên lớp vỏ phong hóa dày vụ bở

     + Mưa lớn theo mùa làm đất đá rễ bị xói mòn, rửa trôi, xuất hiện địa hình caxtơ và hang động độc đáo

- Đến sông ngòi:

      + Mưa nhiều nên nước ta có nhiều sông,sông nhiều nước

      + Sông ngòi có 2 mùa nước là mùa lũ(mùa mưa)và mùa cạn(mùa khô)

11)Vì sao nước ta có khí hậu NĐGM ẩm. Thuận lợi cuả khí hậu đến sản xuất ở địa phương em
*Giải thích

- Có khí hậu nhiệt đới vì

     + Nước ta nằm trong khu vực nội chí tuyến

     + Mọi nơi trong năm đều có 2 lần mặt trời lên thiên đỉnh

· Có tính gió mùa vì nước ta nằm ở nơi giao thoa của các luồng gió mùa

· Tính chất ẩm:

+ Nước ta nằm gần biển,biển đông làm biến tính các khối khí khi vào nước ta,tăng nhiệt ẩm cho các khối khí từ phương bắc xuống,làm dịu mát các khối khí từ phương nam lên

+ Địa hình thấp dần ra biển nên các luồng gió đông nam thâm nhập sâu vào đất liền

* Thuận lợi:

- Đối với nông nghiệp: nền nông nghiệp đa dạng

- Đối với các ngành kinh tế khác: giao thông,du lịch..

12) Em hãy giải thích câu ca dao: Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối ?Vì sao trên trái đất có hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau ?Nơi nào trên trái đất quanh năm ngày đêm dài như nhau
- Giải thích: Việt nam nằm ở nửa cầu bắc nên vào mùa hạ(tháng 5) có ngày dài hơn đêm ,ngược lại đến mùa đông(tháng 10) có đêm dài hơn ngày

-  Do trục trái đất không trùng với đường phân chia sáng tối nên hiện tượng ngày đêm dài ngắn diễn ra trái ngược nhau ở 2 nửa cầu bắc nam

- Tại xích đạo quanh năm ngày đêm dài bằng nhau.

13) Tài nguyên đất nước ta có đặc điểm gì ?Nguyên nhân ?Nêu đặc điểm các nhóm đất chính ở nước ta

- Đất ở nước ta rất đa dạng, thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của thiên nhiên Việt Nam.

- Nguyên nhân:  Do đá mẹ, địa hình, khí hậu, nguồn nước, sinh vật và sự tác động của con người.

- Đặc điểm 3 nhóm đất chính:

	Nhóm đất

( Diện tích)
	Đặc tính chung

	Phân bố

	Giá trị kinh tế


	Đất Feralit

(65% diện tích lãnh thổ)

	Chua, ít mùn, nhiều sét, chứa nhiều hợp chất nhôm, sắt nên có màu đỏ vàng.
	Miền đồi núi thấp

	Trồng rừng, trồng cây công nghiệp…


	Đất mùn núi cao

 ( 11% diện tích lãnh thổ )
	Xốp, giàu mùn, màu nâu đen .

	Địa hình núi cao trên 2000m

	Đất rừng đầu nguồn cần được bảo vệ.

	Đất phù sa sông và biển

( 24% diện tích lãnh thổ)

	Tơi xốp, giữ nước tốt, ít chua, giàu mùn

	Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long và các đồng bằng khác.
	Thích hợp với  cây lương thực, thực phẩm đặc biệt là cây lúa.



14) Tại sao cần phải bảo vệ tài nguyên đất ở nước ta?Biện pháp
*Nguyên nhân: 

- Đất là tài nguyên quý giá của mỗi quốc gia
- Việc sử dụng tài nguyên đất ở nước ta vẫn còn nhiều bất hợp lí: có khoảng 10 triệu ha đất trống, đồi núi trọc, có 50% diện tích đất xấu cần phải cải tạo

 - Biện pháp: 
     + Chống xói mòn, rửa trôi bạc màu đất ở miền đồi núi. 
     + Cải tạo đất chua, mặn, phèn ở vùng đồng bằng ven biển.

